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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (30 câu; 6,0 điểm)

Câu 1: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 2: Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng: 
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A. y =
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Câu 3: Trong không gian, cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt và mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu a
[image: image11.wmf]^

b thì a và b cắt nhau hoặc chéo nhau.
B. Nếu a
[image: image12.wmf]^

c và mp(P)
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c thì a // mp(P).

C. Nếu a
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c và b
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c thì a // b.
D. Nếu a
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b và b
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c thì a
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c.

Câu 4: Tính giới hạn 
[image: image19.wmf](
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 ta được kết quả là:

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1

Câu 5: Trong không gian, cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Mệnh đề nào sai đây SAI?

A. Tồn tại một mặt phẳng chứa a và song song với b.

B. Khoảng cách giữa a và b bằng độ dài đường vuông góc chung của a và b.

C. Tồn tại duy nhất một cặp mặt phẳng lần lượt chứa 2 đường thẳng a, b và song song với nhau.
D. Tồn tại một mặt phẳng chứa b và song song với a.

Câu 6: Trong không gian, cho đường thẳng a và mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa đường thẳng a và vuông góc với mặt phẳng (P).

A. Có duy nhất một
B. Có vô số
C. Có một hoặc vô số.
D. Không có

Câu 7: Cho hàm số 
[image: image20.wmf](

)

42

23

fxxx

=+-

. Tìm 
[image: image21.wmf]x

 để 
[image: image22.wmf](

)

'0

fx

>

?

A. 
[image: image23.wmf]0

x

>


B. 
[image: image24.wmf]0

x

<


C. 
[image: image25.wmf]1

x

<-


D. 
[image: image26.wmf]10

x

-<<


Câu 8: Tính giới hạn 
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 ta được kết quả là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 9: Giới hạn 
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Câu 10: Tính giới hạn 
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 ta được kết quả là:

A. 4
B. 
[image: image34.wmf]+¥


C. 0
D. 2

Câu 11: [image: image134.emf]�
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Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a; cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, SA = 
[image: image35.wmf]3
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; gọi M là trung điểm AC. Tính khoảng cách từ M đến mp(SBC).

A. 
[image: image36.wmf](

)

a3

dM,(SBC)

3

=


B. 
[image: image37.wmf](

)

a6

dM,(SBC)

4

=


C. 
[image: image38.wmf](

)

a6

dM,(SBC)

2

=


D. 
[image: image39.wmf](

)

a3

dM,(SBC)

2

=


Câu 12: Cho các hàm số 
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 có đạo hàm trên khoảng J và 
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. Mệnh đề nào sau đây SAI?

A. 
[image: image43.wmf](
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B. 
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C. 
[image: image45.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

'''

uxvxuxvx

+=+

éù

ëû


D. 
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Câu 13: Cho hình chóp S.ABC, tam giác ABC vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABC). Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Mệnh đề nào sau đây SAI?

A. Các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông

B. AH // BC

C. AH 
[image: image47.wmf]^
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D. 
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Câu 14: Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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 và điểm 
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. Gọi S là tập các giá trị của 
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 để có đúng một tiếp tuyến của 
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. Tính tổng bình phương các phần tử của tập 
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Câu 15: Biết hàm số 
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 liên tục tại 
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. Tính giá trị của biểu thức 
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Câu 16: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ đều. Mệnh đề nào sau đây SAI?

A. Lăng trụ đã cho là lăng trụ đứng
B. Các mặt bên của lăng trụ là hình chữ nhật

C. Hai mặt đáy của lăng trụ là các đa giác đều
D. Tam giác B’AC đều

Câu 17: Phương trình 
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 có nghiệm thuộc khoảng nào sau đây?

A. 
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Câu 18: Cho hàm số 
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. Ta có 
[image: image73.wmf](

)

'1

f

bằng:

A. 
[image: image74.wmf](

)

2

2

1

ab

b

--

-


B. 
[image: image75.wmf](

)

2

2

1

ab

b

+

-


C. 
[image: image76.wmf](

)

2

2

1

ab

b

-+

-


D. 
[image: image77.wmf](

)

2

2

1

ab

b

-

-


Câu 19: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số liên tục tại
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B. Hàm số không liên tục tại các điểm 
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C. Hàm số liên tục tại mọi 
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D. Hàm số liên tục tại 
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Câu 20: Cho hàm số 
[image: image83.wmf](
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, tiếp tuyến với đồ thị của hàm số tại điểm A(1;2) có phương trình là:

A. 
[image: image84.wmf]2

yx

=


B. 
[image: image85.wmf]1

yx

=+


C. 
[image: image86.wmf]42

yx

=-


D. 
[image: image87.wmf]24

yx

=-+


Câu 21: Cho hàm số 
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, tiếp tuyến song song với đường thẳng 
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của đồ thị hàm số là:

A. 
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và 
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Câu 22: Mệnh đề nào sau đây SAI?
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Câu 23: Trong không gian, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Côsin của góc giữa hai đường thẳng trong không gian có thể là một số âm.

B. Góc giữa hai đường thẳng thuộc khoảng (0o;90o).

C. Góc giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

D. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

Câu 24: Tìm m để hàm số 
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 liên tục tại 
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Câu 25: Trong không gian cho mp(P) và điểm M không thuộc mp(P). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Qua M kẻ được vô số đường thẳng vuông góc với mp(P).

B. Qua M có vô số đường thẳng song song với mp(P) và các đường thẳng đó cùng thuộc mặt phẳng (Q) qua M và song song với (P).

C. Qua M có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mp(P).

D. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M tạo với mp(P) một góc bằng 60o.

Câu 26: Cho tứ diện ABCD đều, gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào sau đây SAI?

A. 
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B. AB 
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C. AG 
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Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, SA = 2a. Mệnh đề nào sau đây SAI?

A. AC 
[image: image109.wmf]^

 SD
B. Tam giác SBD cân

C. 
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)

·

,

SBCDSBA

=


D. SC 
[image: image111.wmf]^
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Câu 28: Giới hạn 
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Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy; SA = AB = a. Gọi 
[image: image117.wmf]j

là  góc giữa SB và mp(SAC), tính 
[image: image118.wmf]j
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 = 60o
B. 
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 = 30o

C. 
[image: image121.wmf]j

 = 45o
D. Đáp án khác

Câu 30: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại A, AB = 
[image: image122.wmf]a2

; tam giác SBC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB ta được kết quả là:
A. 
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B. PHẦN TỰ LUẬN  (4,0 điểm)
Bài 1. (2,5 điểm)


1. Cho hàm số 
[image: image127.wmf]32
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 có đồ thị (C).


a) Tính 
[image: image128.wmf](

)

''1

y

.


b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm M có hoành độ 
[image: image129.wmf]1
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2. Cho hàm số 
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. Xét tính liên tục của hàm số tại 
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Bài 2. (1,5 điểm)


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 
[image: image132.wmf]4

a

; hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy là trung điểm H của OA; góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt đáy bằng 45o.


1. Chứng minh BD
[image: image133.wmf]^

 SC.


2. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD).
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